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THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 06 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa Bắc - Hà Medic trực thuộc Công ty TNHH y 

dược Bắc - Hà Medic (Địa chỉ: Lô LA, đường Hùng Vương, phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 15/PKBHM ngày 10/4/2026; Tổng số người 

hành nghề: 51 người; Bổ sung 03. 

2. Phòng khám đa khoa Đức Giang - Hà Nội thuộc Công ty TNHH Y tế Đức 

Giang - Hà Nội (Địa chỉ: Thôn Mồ, xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 06/PKĐKĐG-HN ngày 06/4/2026; Tổng số 

người hành nghề: 41 người; Giảm 01. 

3. Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang thuộc Công ty cổ phần 

Y dược Tân Trường Sinh (Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 108/BVĐKHNBG ngày 10/4/2026; Tổng số 

người hành nghề: 158 người; Bổ sung 01, điều chỉnh thông tin: 01. 

4. Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng (Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 12/BVĐK ngày 06/4/2026; Tổng số người 

hành nghề: 149 người; điều chỉnh thông tin: 09; Giảm 01. 

5. Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 (Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 336/BVSNBNI-TCCB ngày 09/4/2026; 

Tổng số người hành nghề: 430 người; điều chỉnh thông tin: 16; Giảm 02. 

6. Cơ sở dịch vụ y tế Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng Bắc Giang thuộc 

Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Kiên (Địa chỉ:Số 270, đường Trần Đăng, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 02/CS ngày 12/4/2026; Tổng số người hành 

nghề: 02 người; Bổ sung: 01; Giảm 01. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 
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* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 
 

 

  Tô Thị Mai Hoa 

 



2. Đăng ký kinh doanh: số 2400409506 cấp lần thứ 14, ngày 17/5/2024 nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang , địa chỉ trụ sở: tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt/Cơ cấu tổ chức: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động.

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 158; Người hành nghề bổ sung: 01; Điều chỉnh thông tin người hành nghề: 01.

TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3) Số giấy phép hành nghề, 
ngày cấp (4) Phạm vi hành nghề (5) Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở (6) Vị trí chuyên môn (7) Chức danh 
quản lý (8)

Khoa/bộ phận 
chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận 
(mục A) hoặc thôi 
việc (mục B) (10)

Thông tin ĐKHN 
tại cơ sở khác (11) Ghi chú (12)

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ (CŨ + MỚI)

1 Mai Thế Cường

BS đa khoa (2004); Giấy chứng chỉ/chứng 
nhận: Nội soi đường tiêu hóa (2016); Siêu âm 
tổng quát (2006); Siêu âm Doppler tim mạch 
(2009); Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số 
bệnh lý chuyên ngành Nội (2025); Cập nhật 
một số tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh tim 

mạch (2025)

Số: 000176/BG-CCHN, 
Cấp ngày: 07/12/2012

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa không làm các thủ thuật 
chuyên khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Thực hiện siêu âm, 
nội soi chẩn đoán tại Khoa Cận lâm 
sàng

Giám đốc Bệnh 
viện- Người 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn.

Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/01/2009 
theo QĐ số: 

02BS/QĐ-TTS

Không

2 Phạm Thượng Vũ

Thạc sĩ y khoa (2014); Giấy chứng chỉ/chứng 
nhận: Siêu âm ổ bụng tổng quát (2013); Chuyên 
khoa định hướng tim mạch (2009); Đo và đọc 

chức năng hô hấp; Chẩn đoán điều trị bệnh 
COPD & Hen phế quản (2017); Tiêm khớp cơ 

bản (2013); Siêu âm khớp (2025);

Số: 000179/BG-CCHN, 
Cấp ngày: 07/12/2012

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa, không làm các thủ thuật 
chuyên khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Tham gia điều trị 
nội trú tại Khoa Nội tổng hợp; Thực 
hiện siêu âm, tiêm khớp; Đo và đọc 
chức năng hô hấp; Các công việc 
khác theo sự phân công hoặc ủy 
quyền của Giám đốc bệnh viện

Phó Giám đốc 
Bệnh viện. 

Khoa Khám 
bệnh; Khoa Nội 

- Nhi

Ngày: 01/01/2009 
theo QĐ số: 

03BS/QĐ-TTS
Không

3 Bùi Thị Hiền

BSCKI - BSNT Nội khoa (2017); Chứng 
chỉ/chứng nhận: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
và hen phế quản; Kỹ thuật đo và đọc chức năng 

hô hấp (2018) 

Số: 018575/BYT-CCHN, 
cấp ngày: 18/6/2016

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa nội tổng hợp

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Tham gia điều trị 
nội trú tại Khoa Nội tổng hợp; Thực 
hiện kỹ thuật đo và đọc chức năng hô 
hấp; Các công việc khác theo sự phân 
công hoặc ủy quyền của Giám đốc 
bệnh viện

Phó Giám đốc 
Bệnh viện. 

Khoa Khám 
bệnh; Khoa Nội 

- Nhi

Ngày: 01/4/2014 theo 
QĐ số: 04BS/QĐ-

TTS
Không

4 Phạm Thị Huyền

Bằng BSCKI Nội khoa (2000); Chứng 
chỉ/chứng nhận: Siêu âm thận-tiết niệu-ổ bụng 
(1998); Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa 
(2001); Kỹ thuật điện tim cơ bản (2013); Quản 
lý và điều trị bệnh tăng huyết áp ngoại trú có 

kiểm soát (2018); Quản lý và điều trị bệnh tiểu 
đường ngoại trú có kiểm soát (2018); 

Số: 001870/BG-CCHN, 
cấp ngày: 31/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa nội

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

 Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Được thực hiện kỹ 
thuật, đọc điện tim và thực hiện siêu 
âm chẩn đoán tại Khoa Cận lâm sàng 
theo sự phân công của bệnh viện

Trưởng phòng 
KHTH.

Khoa Khám 
bệnh; Khoa Cận 

lâm sàng

Ngày: 04/10/2017 
theo QĐ số: 

72/2017/QĐ-BV

Không

5 Ngô Thị Huyền Trang
Bằng BS Y học dự phòng (2018); Chứng 

chỉ/chứng nhận: Đào tạo An toàn tiêm chủng 
(2019); Dinh dưỡng lâm sàng (2022)

Số: 000210/BG-GPHN, 
cấp ngày: 03/6/2024 Y học dự phòng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Tham gia khám bệnh, chữa 
bệnh tại Khoa Ngoại - Phụ sản - 
GMHS; Khám sàng lọc và tư vấn 

tiêm chủng

Không

Khoa Ngoại-
Phụ sản-

GMHS; Phòng 
tiêm chủng

Ngày: 25/6/2024 theo 
QĐ số: 67-01/QĐ-

BV

Không

6 Phan Thị Ngọc

Cao đẳng Điều dưỡng (2013); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ và ngộ độc 
thuốc tê (2022); Cấp cứu; Phòng và kiểm soát 

nhiễm khuẩn (2025)

Số: 006848/BG-CCHN, 
cấp ngày: 23/5/2018

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng  Khoa Mắt-TMH - 
RHM; Thực hiện công việc tại Phòng 
KHTH theo sự phân công của Lãnh 
đạo Bệnh viện.

Không Khoa Mắt-
TMH-RHM

Ngày: 01/2/2018 theo 
QĐ số: 135DD/QĐ-

TTS

Không

7 Ngô Thùy Mai
Y sỹ đa khoa (2013); Chứng chỉ: Kiểm soát 

nhiễm khuẩn cơ bản (2019); Nồi hấp tiệt trùng 
(2023)

Số: 007964/BG-CCHN, 
cấp ngày: 23/02/2021

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh một số bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông 
tư số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ - Khoa YHCT-PHCN; Thực 
hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 
và được thực hiện công việc sắc 
thuốc YHCT theo sự phân công của 
bệnh viện

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 02/3/2009 theo 
QĐ số: 134YS/QĐ-

TTS

Không

8 Đặng Thị Uyên Y sỹ đa khoa (2015); Chứng chỉ chuyển đổi Y 
sĩ sang Điều dưỡng (2015)

Số: 007398/BG-CCHN, 
cấp ngày: 18/10/2019

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh một số bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông 
tư số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2016

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ - Khoa YHCT-PHCN; Tham 
gia thực hiện thủ thuật tại Khoa 
YHCT-PHCN; Được thực hiện công 
việc sắc thuốc YHCT

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 01/6/2017 theo 
QĐ số: 113YS/QĐ-

TTS

Không

9 Nguyễn Thảo Uyên

BS Y Khoa (2020); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Chẩn đoán hình ảnh cơ bản (2021); Siêu âm 

doppler tim (2025); ATBX cho nhân viên bức 
xạ trong X-Quang chẩn đoán Y tế (2024)

Số: 009133/BG-CCHN, 
cấp ngày: 31/8/2023

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Thực hiện công việc Chẩn 
đoán hình ảnh cơ bản, siêu âm 
doppler tim tại khoa cận lâm sàng; 
tham gia khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nội theo sự phận công 
cảu giám đốc bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/9/2020 theo 
QĐ số: 41BS/QĐ-

TTS

Không

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Mai Thế Cường; số căn cước công dân: 038078027121 ; CCHN số: 000176/BG-CCHN ngày: 07/12/2012, Phạm vi hành nghề: Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm các thủ thuật chuyên khoa./. 

6. Thông tin người lập biểu: Nguyễn Thị Loan, phòng: Tổ chức hành chính. Điện thoại: 0975711238

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: họ tên: Mai Thế Cường, số căn cước công dân: 038078027121, trình độ: Bác sĩ. 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂN TRƯỜNG SINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI BẮC GIANG

Số: 108/BVĐKHNBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                               Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội Bắc Giang thuộc Công ty cổ phần Y dược Tân Trường Sinh

3. Giấy phép hoạt động KBCB: số 206/BYT - GPHĐ ngày 24/7/2019, địa chỉ hoạt động: tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24.



10 Trần Lê Thành
BS Y Khoa (2018); Chứng chỉ/chứng nhận: Nội 
soi tiêu hóa nâng cao (2020); Nội soi đại tràng 

(2023); Điện tâm đồ cơ bản (2024)

Số: 007965/BG-CCHN, 
cấp ngày: 23/02/2021 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Thực hiện nội soi chẩn đoán 
và can thiệp đường tiêu hóa; Đọc kết 

quả điện tâm đồ; tham gia khám 
bệnh, chữa bệnh nội khoa theo sự 
phân công của giám đốc bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/01/2019 
theo QĐ số: 

31BS/QĐ-TTS

Không

11 Trần Thị Hoa

Bằng Thạc sĩ - BS Nội trú (2021); Chứng 
chỉ/chứng nhận: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) 
(2021); Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại 

học, cao đẳng (2021) 

Số: 008452/BG-CCHN, 
cấp ngày: 25/5/2022

Chuyên khoa xét nghiệm Giải 
phẫu bệnh.

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khoa Cận Lâm Sàng; Thực 
hiện kỹ thuật và đọc kết quả xét 
nghiệm

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/5/2025 theo 
QĐ số: 52.01/QĐ-BV

Không

12 Trương Quang Biên Cử nhân điều dưỡng (2021); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Kỹ thuật và chẩn đoán X-Quang (2012 )

Số: 000191/BG-CCHN, 
cấp ngày: 07/12/2012 Kỹ thuật viên Xquang

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Kỹ thuật viên trưởng - Thực hiện kỹ 
thuật hình ảnh y học và phụ giúp Bác 
sĩ tại Khoa Cận lâm sàng 

Kỹ thuật viên 
trưởng

Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/02/2010 
theo QĐ số: 

61DD/QĐ-TTS

Không

13 Nguyễn Thị Liễu Cử nhân điều dưỡng (2021) Số: 039678/HNO-CCHN, 
cấp ngày: 23/11/2023 Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Thực hiện công việc 
điều dưỡng tại Khoa Cận lâm sàng; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 23/4/2025 theo 
QĐ số: 49/2025/QĐ-

TTS

Không

14 Dương Việt Thắng Bằng BS Y khoa (2021); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Chẩn đoán hình ảnh (2022)

Số: 001913/HNO-GPHN, 
cấp ngày: 22/8/2024 Chuyên khoa Ngoại

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khoa Cận lâm sàng: Thực 
hiện công việc chẩn đoán hình ảnh 
(Siêu âm, Xquang)

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 18/3/2025 theo 
QĐ số: 26/2025/QĐ-

BV

Không

15 Ngô Thị Quý Oanh Bằng Cử nhân Điều dưỡng (2021) Số: 007226/BG-CCHN, 
cấp ngày: 30/12/2022

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Cận lâm sàng; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/4/2014 theo 
QĐ số: 91DD/QĐ-

BV

Không

16 Tống Ngọc Thuận

Cử nhân Thực hành Kỹ thuật hình ảnh y học 
(2020); Chứng chỉ/chứng nhận: Kỹ thuật chụp 
cộng hưởng từ tổng quát (2023); ATBX cho 

nhân viên bức xạ trong X-Quang chẩn đoán Y 
tế (2024)

Số: 000239/BG-GPHN, 
cấp ngày: 21/6/2024 Hình ảnh y học

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Thực hiện kỹ thuật hình ảnh y học và 
phụ giúp bác sỹ tại khoa cận lâm 
sàng

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 10/7/2024 theo 
QĐ số: 73/2024/QĐ-

BV

Không

17 Phùng Văn Minh

BS Y Khoa (2001); Thạc sỹ y khoa (2007); 
Chứng chỉ/chứng nhận: Siêu âm tổng quát 

(2009); Chuyên khoa định hướng chuyên ngành 
nội soi tiêu hóa (2018); Nội soi Đại tràng 
(2014); Nội soi can thiệp đường tiêu hóa 

(2019)

Số: 001069/TH-CCHN, 
cấp ngày: 15/8/2012, QĐ 
số: 769/QĐ-SYT cấp 
ngày: 30/8/2018

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 
khoa thông thường; Nội soi tiêu 
hóa chẩn đoán

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ Thực hiện thủ thuật nội soi 
tiêu hóa, nội soi can thiệp đường tiêu 
hóa và thực hiện kỹ thuật siêu âm tại 
Khoa Cận lâm sàng; Tham gia khám 
bệnh, chữa bệnh ngoại khoa theo sự 
phân công của Giám đốc bệnh viện

Phó Trưởng 
khoa Cận lâm 

sàng.

Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/01/2021 
theo QĐ số: 

43BS/QĐ-BV

Không

18 Đỗ Mai Phương

BS Đa Khoa (2018); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Điện tâm đồ cơ bản (2021); Tế bào học cơ bản 
chẩn các khối u (2024); Xét nghiệm Y học cơ 

bản (2022)

Số: 008017/BG-CCHN, 
cấp ngày: 31/3/2021

Khám bệnh chữa bệnh hệ Nội - 
Nhi

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Thực hiện kỹ thuật và đọc 
kết quả xét nghiệm y học cơ bản và 
điện tâm đồ cơ bản tại Khoa Cận lâm 
sàng; Tham gia khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội-Nhi theo sự phân công 
của Giám đốc bệnh viện

Không
Khoa Cận lâm 

sàng; Khoa 
Khám bệnh

Ngày: 09/06/2020 
theo QĐ số: 

38BS/QĐ-TTS

Không

19 Nguyễn Thị Quyên
Y sỹ đa khoa (2015); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Chuyển đổi điều dưỡng (2017); Đo chức năng 

hô hấp (2024)

Số: 007651/BG-CCHN, 
cấp ngày: 12/6/2020

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh một số bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông 
tư số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2016

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ - Khoa cận lâm sàng; Thực hiện 
kỹ thuật đo chức năng hô hấp; Tham 
gia điều trị nội trú theo sự phân công 
của bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 10/02/2021 
theo QĐ số: 

24A/2021/QĐ-BV

Không

20 Ngô Mạnh Hưng

BS Y Đa khoa (2020); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Chẩn đoán hình ảnh (2021); ATBX cho nhân 
viên bức xạ trong X-Quang chẩn đoán y tế 

(2022)

Số: 008644/BG-CCHN, 
cấp ngày: 14/10/2022 Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Thực hiện công việc Chẩn 
đoán hình ảnh tại khoa Cận lâm sàng; 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa theo 
sự phân công của bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 24/11/2024 
theo QĐ số: 

142/2024/QĐ-BV

Không

21 Trần Thị Hồng Nhung Y sỹ đa khoa (2015) Số: 007531/BG-CCHN, 
cấp ngày: 17/02/2020

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh một số bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông 
tư số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ - Thực hiện công việc Y sĩ và 
phụ giúp Bác sĩ tại khoa Cận lâm 
sàng; Tham gia điều trị nội trú theo 
sự phân công của bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 28/02/2020 
theo QĐ số: 

32A/2020/QĐ-BV

Không

22 Nguyễn Thị Khuyên Cao đẳng xét nghiệm y học (2012) Số: 007656/BG-CCHN, 
cấp ngày: 25/6/2020 Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm - 
Khoa cận lâm sàng Không Khoa Cận lâm 

sàng

Ngày: 02/01/2019 
theo QĐ số: 

63KTV/QĐ-TTS

Không

23 Nguyễn Văn Tùng
Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa (2013); 
Chứng chỉ/chứng nhận: Kỹ thuật lọc rửa và xét 

nghiệm tinh dịch đồ (2022)

Số: 0005003/BG-CCHN, 
cấp ngày: 11/11/2015 Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm, kỹ 
thuật lọc rửa,  xét nghiệm tinh dịch 
đồ tại khoa Cận lâm sàng

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 03/10/2017 
theo QĐ số: 

64KTV/QĐ-TTS
Không

24 Lê Thị Thủy
Cử Nhân Công nghệ sinh học (2014); Chứng 
chỉ/chứng nhận: Định hướng chuyên khoa Xét 

nghiệm (2016)

Số: 004841/HT-CCHN, 
cấp ngày: 16/5/2017 Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Cử nhân xét nghiệm -Khoa Cận lâm 
sàng: Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn; Đọc, ký kết quả xét nghiệm

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 08/4/2025 theo 
QĐ số: 40XN/QĐ-

TTS

Không

25 Nguyễn Thị Thúy Lan

Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh (2011); Chứng 
chỉ/chứng nhận: Kỹ thuật chụp X-quang cắt lớp 
điện toán và cộng hưởng từ (2012); Kỹ thuật đo 
mật độ xương (2025); Kỹ thuật chụp tử cung - 

vòi trứng có bơm thuốc cản quang (2024); 

Số: 000862/BN-CCHN, 
cấp ngày: 14/8/2013

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 
ảnh

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Thực hiện kỹ thuật hình ảnh y học và 
phụ giúp Bác sĩ Khoa cận lâm sàng; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/7/2018 theo 
QĐ số: 62KTV/QĐ-

TTS

Không

26 Hà Thị Quyên Cao đẳng Điều dưỡng (2018); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Trợ giúp nội soi đường tiêu hóa (2025); 

Số: 008807/BG-CCHN, 
cấp ngày: 14/02/2023

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Cận lâm sàng; 
Phụ giúp Bác sỹ nội soi tiêu hóa; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/3/2022 theo 
QĐ số: 73DD/QĐ-

TTS

Không



27 Nguyễn Văn Phương

Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học (2021); 
Chứng chỉ/chứng nhận: Kỹ thuật xét nghiệm vi 

sinh cơ bản (2023); An toàn sinh học trong 
phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II 

(2024);

Số: 008473/BG-CCHN, 
cấp ngày: 16/6/2022 Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Cử nhân xét nghiệm - Khoa Cận lâm 
sàng; Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm; 
Đọc, ký kết quả xét nghiệm

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/12/2021 
theo QĐ số: 

71CN/QĐ-TTS

Không

28 Vũ Khánh Duy
Cử nhân Thực hành Điều dưỡng (2019); Chứng 

chỉ/chứng nhận: Trợ giúp nội soi đường tiêu 
hóa (2025)

Số: 008335/BG-CCHN, 
cấp ngày: 26/01/2022

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Cận lâm sàng; 
Phụ giúp Bác sỹ nội soi tiêu hóa; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/01/2021 
theo QĐ số: 

69DD/QĐ-TTS

Không

29 Nguyễn Thu Hằng.  Cao đẳng điều dưỡng (2020); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Điều dưỡng dụng cụ nội soi (2016)

Số: 006587/ĐNAI-
CCHN, cấp ngày: 
13/11/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Cận lâm sàng; 
Phụ giúp Bác sỹ nội soi tiêu hóa; 
Tham gia chăm sóc bệnh nhân nội trú 
tại bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 08/4/2021 theo 
QĐ số: 71/2021/QĐ-

BV

Không

30 Lê Tiến Tú

BS CKI (2016); Chứng chỉ/chứng nhận: ATBX 
cho nhân viên bức xạ trong X-Quang chẩn đoán 

Y tế (2020,2023); Đọc kết quả đo độ loãng 
xương (2016); Nội soi điện tim (2008)

Số: 002118/BG-CCHN, 
cấp ngày: 16/12/2013. Số: 
725/QĐ-SYT, cấp ngày: 
15/5/2018

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 
ảnh (Nội soi, Điện tim, Lưu 
huyết não); Chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Chẩn đoán hình ảnh, nội soi 
tiêu hóa, đọc kết quả điện tim, đọc 
kết quả đo độ loãng xương tại Khoa 
Cận lâm sàng

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 10/6/2019 theo 
QĐ số: 33BS/QĐ-

TTS

Không

31 Bùi Thị Oanh
BS Y Khoa (2020); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Chẩn đoán hình ảnh cơ bản (2021); Siêu âm 

Doppler tim (2022)

Số: 009074/BG-CCHN 
cấp ngày: 26/7/2023 Khám bệnh chữa bệnh nội khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Thực hiện công việc Chẩn 
đoán hình ảnh cơ bản, siêu âm 
doppler tim tại khoa cận lâm sàng; 
tham gia khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nội theo sự phận công 
của  bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 16/9/2020 theo 
QĐ số: 42BS/QĐ-

TTS

Không

32 Nguyễn Cao Minh Cử Nhân Thực hành Kỹ thuật xét nghiệm Y học 
(2023)

Số: 000036/BG-GPHN 
cấp ngày: 31/01/2024 Xét nghiệm y học

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm y học - 
Khoa Cận lâm sàng Không Khoa Cận lâm 

sàng

Ngày: 06/7/2024 theo 
HĐLĐ số: 

77/2024/QĐ-BV

Không

33 Trần Văn Thắng

TC Kỹ thuật xét nghiệm y học (2015); Chứng 
chỉ/chứng nhận: AN toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm an toàn sinh học cấp II (2019); Chẩn 
đoán phát hiện SARS-CoV-2 (COVID-19) 

bằng phương pháp Reatime RT-PCR (2021); 
Đã hoàn thành khóa học về quy trình truyền 

máu và các chế phẩm máu trên lâm sàng theo 
chương trình đào tạo liên tục (2021)

Số: 006147/BG-CCHN 
cấp ngày: 09/5/2017 Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm - 
Khoa cận lâm sàng Không Khoa Cận lâm 

sàng

Ngày: 01/12/2015 
theo QĐ số: 

66KTV/QĐ-TTS

Không

34 Nguyễn Văn Cảnh

BS Y Đa khoa (2013); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

(2014); Chẩn đoán hình ảnh bằng cắt lớp vi tính 
(2014); Siêu âm Doppler tim (2019); Cộng 
hưởng từ tổng quát chẩn đoán các bệnh lý 

thường gặp (2023); Siêu âm Doppler mạch máu 
cơ bản & nâng cao, Siêu âm Doppler mạch máu 

ngoại vi Nam (2021); Cập nhật kiến thức về 
siêu âm khớp gối (2021); ATBX cho nhân viên 
bức xạ trong X-Quang chẩn đoán Y tế (2023); 

Người phụ trách an toàn (2023)

Số: 005613/BG-CCHN 
cấp ngày: 26/8/2016

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 
ảnh

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Chẩn đoán hình ảnh (cộng 
hưởng từ, citi, x-quang, siêu âm);  
Phụ trách An toàn bức xạ tại Khoa 
Cận lâm sàng tại Khoa Cận lâm sàng

Trưởng khoa 
Cận lâm sàng

Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/8/2013 theo 
QĐ số: 12BS/QĐ-

TTS
Không

35 Trần Thị Thúy Nhung
BS YHCT (2015); Chứng chỉ/chứng nhận: Oxy 

cao áp (2017); Phục hồi chức năng cơ bản 
(2020); 

Số: 004517/BRVT-
CCHN cấp ngày: 
15/1/2018.  QĐ số: 
199/QĐ-SYT, cấp ngày: 
06/02/2023

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền; Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa phục hồi 
chức năng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa YHCT-
PHCN

Phó Trưởng 
khoa YHCT-

PHCN

Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 04/6/2019 theo 
QĐ số: 42/2019/QĐ-

BV

Không

36 Bùi Văn Chính Cao đẳng Phục hồi chức năng (2016) Số: 006827/BG-CCHN 
cấp ngày: 07/5/2018

Kỹ thuật viên phục hồi chức 
năng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Thực hiện kỹ thuật về phục hồi chức 
năng, tham gia điều trị nội trú tại 
Khoa YHCT-PHCN

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 15/10/2019 
theo QĐ số: 

109/2019/QĐ-BV

Không

37 Nguyễn Thị Hiền

Y sỹ đa khoa (2015); Cử Nhân Điều dưỡng 
(2021); Chứng chỉ/chứng nhận: Chuyển đổi Y 

sỹ sang Điều dưỡng (2015); Chuyên ngành 
YHCT (2015)

Số: 005853/BG-CCHN 
cấp ngày: 23/11/2016

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa YHCT-PHCN; 
Phụ Bác sĩ Khoa Khám bệnh Không Khoa YHCT-

PHCN

Ngày: 02/6/2019 theo 
QĐ số: 119YS/QĐ-

TTS

Không

38 Trần Thị Lý
Y sỹ đa khoa (2013); Chứng chỉ: định hướng 

YHCT (2014); Chứng nhận: Cấp cứu, phòng và 
kiểm soát nhiễm khuẩn (2024)

Số: 006396/BG-CCHN 
cấp ngày: 21/8/2017

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ - Khoa YHCT-PHCN; Được 
thực hiện các kỹ thuật chuyên môn và 
sắc thuốc YHCT theo sự phân công 
của bệnh viện

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 10/10/2019 
theo QĐ số: 

123YS/QĐ-TTS

Không



39 Hoàng Thúy Ngân

BS Đa Khoa (2016); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Chuyên khoa định hướng kỹ thuật y học chuyên 
ngành xét nghiệm (2017); An toàn sinh học tại 

phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II 
(2018); Hệ thống quản lý xét nghiệm (2020); 
Chẩn đoán phát hiện SARS-CoV-2 (COVID-

19) bằng phương pháp Realtime RT-PCR 
(2021)

Số: 007404/BG-CCHN 
cấp ngày: 28/10/2019 Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Phó Trưởng khoa Cận lâm sàng; Bác 
sỹ - Chuyên khoa xét nghiệm; Phụ 
trách phòng xét nghiệm; Thực hiện 
kỹ thuật xét nghiệm, đọc và ký kết 
quả xét nghiệm

Phó Trưởng 
khoa Cận lâm 

sàng.

Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 25/5/2024 theo 
QĐ số: 

28.10/2019/QĐ-BV

Không

40 Nguyễn Thu Hằng
Thạc sĩ YHCT (2024); Chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao 
đẳng (2022)

Số: 000822/TB-GPHN 
cấp ngày: 01/4/2025 Y học cổ truyền.

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật Y học cổ truyền Không Khoa YHCT-

PHCN

Ngày: 05/5/2025 theo 
QĐ số: 55/2025/QĐ-

BV

Không

41 Nguyễn Thị Nhung TC Điều dưỡng (2008); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Bổ túc VLTL/PHCN (2011)

Số: 000478/BG-GPHN 
cấp ngày: 13/10/2024 Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa YHCT-PHCN; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 01/11/2024 
theo QĐ số: 

133/2024/QĐ-BV

Không

42 Nguyễn Thị Bích Thìn BS CKI (2004); Chứng chỉ/chứng nhận: Vật lý 
trị liệu - Phục hồi chức năng (2015)

Số: 001705/BG-CCHN, 
cấp ngày: 25/10/2013; 
QĐ số: 304/QĐ-SYT, cấp 
ngày: 01/02/2024

Khám bệnh chữa bệnh, bằng y 
học cổ truyền, Nội Khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
PHCN

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh và 
thực hiện thủ thuật chuyên khoa 
YHCT-PHCN

Trưởng khoa 
YHCT-PHCN

Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 10/5/2019 theo 
QĐ số: 09BS/QĐ-

TTS

Không

43 Đàm Công Hữu
Y Sỹ (2014); Chứng chỉ/chứng nhận: Chuyên 

ngành Điều dưỡng (2016); Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng (2017)

Số: 006082/BG-CCHN, 
ngày cấp: 28/3/2017

Quy định tại thông tư liên tịch 
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27 tháng 5 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 
y học dự phòng, y sỹ

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ - Khoa YHCT-PHCN; Thực 
hiện thủ thuật, tham gia sắc thuốc 
YHCT; Tham gia chăm sóc bệnh 
nhân nội trú tại bệnh viện

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 06/6/2019 theo 
QĐ số: 120YS/QĐ-

TTS

Không

44 Đào Văn Hữu Y sỹ Y học cổ truyền (2009); Chứng chỉ Vật lý 
trị liệu - Phục hồi chức năng (2021)

Số: 006648/BG-CCHN, 
ngày cấp: 29/12/2017

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ - Khoa YHCT-PHCN; Thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa, tham gia 
sắc thuốc YHCT; Tham gia chăm sóc 
bệnh nhân nội trú tại bệnh viện

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 16/4/2022 theo 
QĐ số: 126YS/QĐ-

TTS

Không

45 Nguyễn Thị Kiều Oanh

Cử nhân Điều dưỡng (2020); Chứng chỉ/chứng 
nhận:  Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (chữa 
bệnh không dùng thuốc) bằng Xoa bóp bấm 
huyệt (2020); Chăm sóc sức khỏe bằng Phục 

hồi chức năng (2021)

Số: 006587/BG-CCHN, 
ngày cấp: 17/11/2017

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Chăm sóc sức khỏe 
bằng Phục hồi chức năng, thực hiện 
kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt Khoa 
YHCT-PHCN; Phụ Bác sĩ Khoa 
Khám bệnh

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 03/4/2023 theo 
QĐ số: 127DD/QĐ-

TTS

Không

46 Nguyễn Nhật Quang Cao đẳng Điều dưỡng (2023); Chứng nhận đào 
tạo Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (2016)

Số: 006032/BG-CCHN, 
ngày cấp: 22/02/2017

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa YHCT-PHCN; 
Phụ Bác sĩ Khoa Khám bệnh và tham 
gia chăm sóc bệnh nhân nội trú tại 
bệnh viện

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 22/4/2023 theo 
QĐ số: 125DD/QĐ-

TTS

Không

47 Dương Minh Khuê BS YHCT (2019) Số: 007986/BG-CCHN, 
ngày cấp: 25/3/2021

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa YHCT Không Khoa YHCT-

PHCN

Ngày: 25/3/2020 theo 
QĐ số: 37BS/QĐ-

TTS

Không

48 Lưu Văn Tâm

BS YHCT (2017); Chứng chỉ/chứng nhận: Bác 
sĩ định hướng phục hồi chức năng (2018); Phục 

hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ (2018); 
Chuyên khoa phục hồi chức năng cơ bản 

(2025);  

Số: 007792/BG-CCHN, 
ngày cấp: 06/10/2020

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - khám bệnh, chữa bệnh 
YHCT; Thực hiện các thủ thuật về y 
học cổ truyền và phục hồi chức năng

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 17/6/2018 theo 
QĐ số: 24BS/QĐ-

TTS

Không

49 Đàm Đức Khơi BS CKCI (2008); Chứng chỉ định hướng 
chuyên khoa PHCN (2002)

Số: 001757/BG-CCHN, 
ngày cấp: 25/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Y học cổ truyền, VLTL-
PHCN

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa YHCT, 
VLTL-PHCN

Không
Khoa Khám 
bệnh; Khoa 

YHCT-PHCN

Ngày: 28/01/2019 
theo QĐ số: 

08BS/QĐ-TTS

Không

50 Thân Ngọc Phượng BS YHCT (2022) Số: 000245/BG-GPHN, 
ngày cấp: 21/6/2024 Y học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa YHCT Không Khoa YHCT-

PHCN

Ngày: 03/7/2024 theo 
QĐ số: 70/2024/QĐ-

TTS

Không

51 Nguyễn Thị Chinh
BS YHCT (2017); Chứng chỉ/chứng nhận: 

Phục hồi chức năng cơ bản (2020); Phục hồi 
chức năng (2023); 

Số: 007877/BG-CCHN, 
ngày cấp: 23/12/2020; 
QĐ số: 2393/QĐ-SYT, 
cấp ngày: 05/10/2023

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền; Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Phục hồi 
chức năng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - khám bệnh, chữa bệnh 
YHCT-PHCN; Thực hiện các thủ 
thuật chuyên khoa YHCT-PHCN

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 16/6/2019 theo 
QĐ số: 34BS/QĐ-

TTS

Không

52 Nguyễn Thị Kim Anh

BS YHCT (2019); Chứng nhận Phục hồi chức 
năng thần kinh sau đột quỵ (2022; Cập nhật 
chẩn đoán, điều trị viêm cột sống dính khớp, 

viêm khớp vảy nến

Số: 008079/BG-CCHN, 
cấp ngày: 14/5/2021

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa YHCT Không Khoa YHCT-

PHCN

Ngày: 10/4/2021 theo 
QĐ số: 45BS/QĐ-

TTS

Không

53 Nguyễn Thái Dương

BS YHCT (2017); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Châm cứu cơ bản (2018); Kỹ thuật Laser công 
suất thấp nội mạch, Laser công suất thấp chiếu 

ngoài (2020); Cập nhật chẩn đoán, điều trị viêm 
cột sống dính khớp, viêm khớp vảy nến (2023)

Số: 007533/BG-CCHN, 
cấp ngày: 17/02/2020

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Y học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa YHCT Không Khoa YHCT-

PHCN

Ngày: 20/02/2020 
theo QĐ số: 

22/2020/QĐ-BV

Không



54 Hoàng Thị Phương Cao đẳng điều dưỡng (2019); Chứng chỉ Bổ túc 
VLTL/PHCN (2010)

Số: 006281/BG-CCHN, 
cấp ngày: 03/7/2017

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng 
Khoa YHCT-PHCN; Thực hiện công 
việc chuyên môn theo sự phân công 
của Giám đốc bệnh viện

Điều dưỡng 
trưởng Khoa 

YHCT-PHCN

Khoa YHCT-
PHCN

Ngày: 01/7/2018 theo 
QĐ số: 118DD/QĐ-

TTS

Không

55 Hoàng Việt Hòa
Điều dưỡng trung học (2004); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Kỹ thuật viên Xquang  (2010); Gây mê 
hồi sức cơ bản (2018); An toàn bức xạ (2024)

Số: 000185/BG-CCHN, 
cấp ngày: 07/12/2012 Kỹ thuật viên X-quang

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Thực hiện kỹ thuật hình ảnh y học 
khoa Cận lâm sàng; Thực hiện kỹ 
thuật gây mê hồi sức cơ bản theo sự 
phân công của Lãnh đạo bệnh viện

Trưởng phòng 
Tổ chức hành 

chính.

Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 01/3/2009 theo 
QĐ số: 137CN/QĐ-

TTS

Không

56 Lê Thị Thanh Ngà
Thạc sĩ - BS Nội Trú (2022); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Siêu âm tổng quát (2022); Kỹ thuật tiêm 

khớp cơ bản (2023); 

Số: 048826/BYT-CCHN, 
cấp ngày: 20/7/2023

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Từ 08h00-16h00 Thứ 7; Trực, làm 
ngoài giờ theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa, thực hiện thủ thuật chuyên khoa 
theo chứng chỉ, chứng nhận đào tạo. 

Không Khoa Khám 
Bệnh

Ngày 05/3/2025 theo 
HĐLĐ số: 

64BS/HĐLĐ-BTG

7h00-17h00; Từ thứ 
2 đến thứ 6 tại Bệnh 

viện E, Hà Nội.

57 Nguyễn Thị Quý
Bác sỹ đa khoa (2014); Chứng chỉ/chứng nhận: 

Cấp cứu và chống độc (2015); An toàn tiêm 
chủng; Đọc điện não đồ thường quy (2021)

Số: 006014/BG-CCHN, 
cấp ngày 25/1/2017

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nhi

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi; Đọc điện não đồ 
thường quy; Tham gia điều trị nội trú 
và tư vấn khám sàng lọc tiêm chủng 
theo sự phân công của bệnh viện

Không 
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 
- Nhi

Ngày 11/9/2014 theo 
QĐ số: 16BS/QĐ-
TTS

Không

58 Nguyễn Văn Linh
Bác sỹ nội trú - BSCKI (2016); Chứng 

chỉ/chứng nhận: Điện tâm đồ trong thực hành 
lâm sàng (2016); Holter huyết áp (2024)

Số: 018530/BYT-CCHN, 
cấp ngày 18/6/2016

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa nội tổng hợp

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Thực hiện và đọc 
kết quả holter huyết áp, đọc điện tâm 
đồ cơ bản

Trưởng khoa Khoa khám 
bệnh

Ngày 18/10/2014 theo 
QĐ số:17/BS/QĐ-

TTS
Không

59 Nguyễn Thị Phúc Trung cấp điều dưỡng (2015) Số: 006018/BG-CCHN, 
cấp ngày 25/01/2017

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; 
Thực hiện công việc cảu điều dưỡng 
và tham gia điều trị nội trú theo sự 
phân công của bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 01/7/2016 theo 
QĐ số:89DD/QĐ-

TTS
Không

60 Phạm Thị Lịch

BS CKI (1993); Chứng chỉ/chứng nhận: Phụ 
sản (1994); Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ 
khoa (1998); Chẩn đoán và điều trị vô sinh 

(1999)

Số:000174/BG-CCHN, 
cấp ngày 07/12/2012

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Phụ sản

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Phụ sản; 
Thực hiện siêu âm chẩn đoán trong 
sản phụ khoa; Tham gia điều trị nội 
trú theo sự phân công của bệnh viện

Không

Khoa Khám 
bệnh; Khoa 

Ngoại-Phụ sản-
GMHS

Ngày 30/10/2008 theo 
HĐ số:01/HĐLĐ-

TTS 
Không

61 Nguyễn Thị Phượng
Cử nhân điều dưỡng (2018); Chứng chỉ/chứng 
nhận: An toan tiêm chủng (2022); Chăm sóc 

người bệnh cấp cứu (2024)

011116/HP-CCHN, cấp 
ngày 05/08/2019

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; 
Thực hiện công việc của điều dưỡng 
và tham gia điều trị nội trú theo sự 
phân công của bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 16/01/2021 theo 
QĐ số:96CN/QĐ-

TTS
Không

62 Nguyễn Thị Thu Hiền Cao đằng điều dưỡng (2018) 007492/BG-CCHN, cấp 
ngày 20/1/2020

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; 
Thực hiện công việc điều dưỡng và 
tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 16/6/2021 theo 
QĐ số:97DD/QĐ-

TTS
Không

63 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Cao đẳng điều dưỡng (2021); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Chăm sóc người bệnh đột quỵ não và sử 

dụng thuốc tiêu huyết khối (2025)

000271/BG-GPHN, cấp 
ngày 05/7/2024 Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; 
Thực hiện công việc điều dưỡng và 
tham gia điều trị bệnh nhân nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 06/12/2023 theo 
QĐ số:98DD/QĐ-

TTS
Không

64 Nguyễn Thị Duyên
Bằng tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng; số 

hiệu:001008, trường Đại học Đông Đô cấp 
ngày 15/12/2021

009333/BG-CCHN, cấp 
ngày 09/01/2024

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y.

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; 
Thực hiện công việc điều dưỡng và 
tham gia điều trị bệnh nhân nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 24/112020 theo 
QĐ số:94YS/QĐ-

TTS
Không

65 Ninh Thị Hiếu TC điều dưỡng (2008) 000184/BG-CCHN, cấp 
ngày 07/12/2012

Theo Quy định tại quyết định 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; 
Thực hiện công việc điều dưỡng và 
tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 02/3/2009 theo 
QĐ số:90DD/QĐ-

TTS
Không  

66 Nguyễn Thị Thanh Thủy Cao đẳng điều dưỡng (2010); Chứng chỉ/chứng 
nhận: An toàn tiêm chủng (2019)

000192/BG-CCHN, cấp 
ngày 26/11/2018

Quy định tại Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; 
Thực hiện công việc điều dưỡng và 
tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 11/3/2011 theo 
QĐ số:99DD/QĐ-

TTS
Không

67 Ngọ Quỳnh Hương Y sỹ (2015) 000658/BG-GPHN, cấp 
ngày 10/02/2025 Đa khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ - Khoa Khám bệnh; Tham gia 
điều trị nội trú theo sự phân công của 
bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 01/6/2017 theo 
QĐ số: 84YS/QĐ-

TTS
Không



68 Vũ Hoàng Anh Y sỹ (2014) 009309/BG-CCHN, cấp 
ngày 28/12/2023

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh một số bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông 
tư số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ - Khoa Khám bệnh; Tham gia 
điều trị nội trú theo sự phân công của 
bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 01/01/2021 theo 
QĐ số: 87YS/QĐ-

TTS
Không

69 Trần Thị Luyến
 Cao đẳng điều dưỡng (2020); Chứng chỉ/chứng 

nhận: Cấp cứu; Phòng và kiểm soát nhiễm 
khuẩn (2024)

006851/BG-CCHN, cấp 
ngày 23/5/2018

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng 
Khoa Khám bệnh; Thực hiện công 
việc điều dưỡng và tham gia điều trị 
nội trú theo sự phân công của bệnh 
viện

Điều dưỡng 
trưởng 

Khoa khám 
bệnh

Ngày 20/3/2017 theo 
QĐ số:93DD/QĐ-

TTS
Không

70 Đoàn Đức Giáp

BS CKI (2019); Chứng chỉ/chứng nhận: Định 
hướng chuyên khoa Nhãn khoa (2010); Siêu âm 

tổng quát (2011); Tạo hình thẩm mỹ (2019); 
Kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh 

toàn diện và kỹ năng giao tiếp

000230/BG-CCHN, cấp 
ngày 17/12/2012

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Trưởng Khoa Mắt- TMH-RHM; Bác 
sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Mắt; 
Thực hiện siêu âm ổ bụng tại khoa 
Cận lâm sàng theo sự phân công của 
Giám đốc bệnh viện

Trưởng khoa Khoa Mắt-
TMH-RHM

Ngày 15/8/2009 theo 
QĐ số:10BS/QĐ-TTS Không

71 Vương Văn Thành Y sỹ (2014); Chứng chỉ/chứng nhận: Y học dự 
phòng (2014)

007397/BG-CCHN, cấp 
ngày 18/10/2019

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh một số bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông 
tư số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ Khoa Mắt-TMH-RHM; Phụ 
Bác sĩ Khoa Khám bệnh; Tham gia 
điều trị nội trú theo sự phân công của 
bệnh viện

Không

Khoa Mắt-
TMH-RHM; 
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 01/6/2017 theo 
QĐ số: 100YS/QĐ-

TTS
Không

72 Nguyễn Hữu Tươi
BS CKI (2013); Chứng chỉ/chứng nhận:  Kiểm 
soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh toàn 

diện và kỹ năng giao tiếp (2022)

000159/BG-CCHN, cấp 
ngày 07/12/2012

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Tai - Mũi - Họng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Tai - Mũi - 
Họng; Tham gia điều trị nội trú theo 
sự phân công của bệnh viện

Không

Khoa Mắt-
TMH-RHM; 
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 01/01/2016 theo 
QĐ số:05BS/QĐ-TTS Không

73 Hoàng Thị Bích

BS CKI (2023); Chứng chỉ/chứng nhận: Nội soi 
ống mềm đường tiêu hóa trên (2014); Chẩn 

đoán và điều trị bệnh da liễu (2014); Ứng dụng 
Botulinum Toxin trong da liễu (2024); Thẩm 
mỹ và ứng dụng công nghệ Laser, tế bào gốc 

trong chuyên ngành Da liễu (2023); Chăm sóc 
da (2023); 

006583/BG-CCHN, cấp 
ngày 17/11/2017

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Da liễu

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Da liễu; 
Thực hiện Nội soi ống mềm đường 
tiêu hóa trên tại khoa Cận lâm sàng 
theo sự phân công của bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 10/01/2014 theo 
QĐ số: 15BS/QĐ-

TTS
Không

74 Đồng Thị Uyên BS Y Khoa (2018); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng; 

007895/BG-CCHN, cấp 
ngày 11/01/2021

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Tai - Mũi - Họng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Tai - Mũi - 
Họng; Tham gia điều trị nội trú theo 
sự phân công của bệnh viện

Không

Khoa Mắt-
TMH-RHM; 
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 02/01/2019 theo 
QĐ số:29BS/QĐ-TTS

Từ 07h00-17h00;
Làm việc 01 

ngày/tuần không cố 
định tại PKĐK Hợp 

Nhất

75 Nguyễn Thị Kim
Y sỹ đa khoa (2011); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Trợ thủ về Phục hình răng, Điều trị nội nha và 

Phẫu thuật trong miệng (2013)

007755/BG-CCHN, cấp 
ngày 08/9/2020

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh một số bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông 
tư số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sĩ - Khoa Khám bệnh; Phụ giúp 
Bác sĩ; Tham gia điều trị nội trú theo 

sự phân công của bệnh viện
Không

Khoa Khám 
bệnh; Khoa Mắt-

TMH-RHM

Ngày 04/4/2025 theo 
QĐ 

số:38YS/2025/QĐ-
TTS

Không

76 Đặng Thị Doan

Cử nhân điều dưỡng (2020); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện (2021); 

Vận hành, bảo trì thiết bị: Nồi hấp tiệt trùng 
(2023)

009071/BG-CCHN, cấp 
ngày 26/7/2023

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Khoa Mắt -TMH-
RHM; Thực hiện công việc theo sự 
phân công của bệnh viện

Điều dưỡng 
trưởng 

Khoa Mắt-
TMH-RHM

Ngày 16/01/2021 theo 
QĐ số:136CN/QĐ-

TTS
Không

77 Phạm Thị Hồng Vui TC điều dưỡng đa khoa 008782/BG-CCHN, cấp 
ngày 06/02/2023

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Mắt-TMH-
RHM; Phụ Bác sĩ Khoa Khám bệnh; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện 

Không

Khoa Mắt-
TMH-RHM; 
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 01/5/2023 theo 
QĐ số:102DD/QĐ-

TTS
Không

78 Chu Duy Hưng BS CKI (2006) 002274/BG-CCHN, cấp 
ngày 25/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Răng - hàm - mặt

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Răng-
Hàm-Mặt; Tham gia điều trị nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Mắt-
TMH-RHM

Ngày 02/01/2019 theo 
QĐ số:07BS/QĐ-TTS Không

79 Nguyễn Thị Kim Oanh Cao đẳng điều dưỡng (2015) 006846/BG-CCHN, cấp 
ngày 23/5/2018

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng Khoa Mắt-TMH-RHM; 
Phụ Bác sĩ Khoa Khám bệnh; Tham 
gia điều trị nội trú theo sự phân công 
của bệnh viện

Không

Khoa Mắt-
TMH-RHM; 
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 20/02/2018 theo 
QĐ số:85DD/QĐ-

TTS
Không

80 Đào Lê Ngọc Anh

BS CKI (2023); Chứng chỉ/chứng nhận: Định 
hướng chuyên khoa Mắt (2017); Khúc xạ - Mài 
lắp kính (2022); Tiêm nội nhãn (2023); Chuyên 

đề phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân 
(2023); Lớp vi phẫu (2022); 

007715/BG-CCHN, cấp 
ngày 05/8/2020

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa mắt

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa 
Mắt;Tham gia điều trị nội trú theo sự 
phân công của bệnh viện

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Mắt-
TMH-RHM

Ngày 01/12/2016 theo 
QĐ số:20BS/QĐ-TTS Không

81 Nguyễn Phương Thảo BS Y khoa (2019); Chứng chỉ/chứng nhận: Kỹ 
thuật nội soi tai mũi họng (2019)

008301/BG-CCHN, cấp 
ngày 20/12/2021 Khám bệnh chữa bệnh đa khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa TMH; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không

Khoa Mắt-
TMH-RHM; 
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 04/5/2022 theo 
QĐ số:53BS/QĐ-TTS Không



82 Nguyễn Văn Chiến

BS Răng hàm mặt (2017); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo 

(2018); Cắm ghép IMPLANT nha khoa (2019); 
Phẫu thuật điều trị bệnh và tạo hình thẩm mỹ 

nha chu (2024); Cập nhật phẫu thuật răng khôn 
lệch - ngầm và dự phòng, xử trí tai biến nguy 

hiểm (2024); Chỉnh hình răng mặt (2022); 
Chỉnh hình răng hàm mặt (2022)

007124/BG-CCHN, cấp 
ngày 30/01/2019

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Răng - hàm - mặt

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Răng-
Hàm-Mặt;Tham gia điều trị nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện

Không

Khoa Mắt-
TMH-RHM; 
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 01/10/2019 theo 
QĐ số:35BS/QĐ-TTS Không

83 Chu Thị Phương Thạc sĩ Tai Mũi Họng (2022); Chứng chỉ định 
hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng (2015);

009259/BG-CCHN, cấp 
ngày 09/11/2023

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Tai - Mũi - Họng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa 
TMH;Tham gia điều trị nội trú theo 
sự phân công của bệnh viện

Không

Khoa Mắt-
TMH-RHM; 
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 01/05/2022 theo 
QĐ số: 52BS/QĐ-

TTS
Không

84 Hoàng Thị Tuyết
Bác sĩ Y khoa (2019); Chứng chỉ/chứng nhận: 

Nội khoa cơ bản (2022); Cấp cứu cơ bản 
(2022); Điện tâm đồ cơ bản (2024)

008577/BG-CCHN, cấp 
ngày 29/8/2022 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Đọc kết quả điện 
tâm đồ; Tham gia điều trị nội trú theo 
sự phân công của bệnh viện

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 
- Nhi

Ngày 01/8/2020 theo 
QĐ số:39BS/QĐ-TTS Không

85 Đặng Trần Trung

BS chuyên khoa cấp I (2019); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Định hướng chuyên khoa Nội Tiết - Đái 

tháo đường khóa 8 (2017); Cấp cứu cơ bản 
(2011);  Cấp cứu tim mạch (2015); Điện tâm đồ 

trong thực hành lâm sàng (2016)

0001709/QNI-CCHN, cấp 
ngày 09/12/2013 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội; Chẩn đoán, điều trị người 
bệnh hồi sức tích cực; Được thực 
hiện, đọc kết quả điện tâm đồ.

Phó trưởng 
khoa 

Khoa Nội - Nhi; 
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 01/3/2022 theo 
QĐ số:50BS/QĐ-TTS Không

86 Nguyễn Mạnh Cường
BS CKCI (2018); Chứng chỉ/chứng nhận: Đào 

tạo lại kiến thức đái tháo đường cho Bác sĩ 
(2014); An toàn tiêm chủng (2022)

0005020/BG-CCHN, cấp 
ngày 11/11/2015

Khám bệnh chữa bệnh hệ Nội - 
Nhi

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh hệ 
Nội - Nhi; Tham gia điều trị nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện

Không
Khoa Nội - Nhi; 

Khoa Khám 
bệnh

Ngày 05/4/2021 theo 
QĐ số:46BS/QĐ-TTS Không

87 Nguyễn Thị Cam
Bác sĩ đa khoa (2014); Chứng chỉ/chứng nhận: 

Quản lý và điều trị đái tháo đường (2020); 
Quản lý và điều trị tăng huyết áp (2020); 

007671/BG-CCHN, cấp 
ngày 03/7/2020 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Quản lý, điều trị 
tăng huyết áp - đái tháo đường; Tham 
gia điều trị nội trú

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 
- Nhi

Ngày 01/9/2018 theo 
QĐ số: 27BS/QĐ-

TTS 
Không

88 Lê Thị Anh Thoa

Bác sĩ Y đa khoa (2017); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Định hướng chuyên khoa Nội (2018); 

Quản lý và điều trị tăng huyết áp (2019);  Quản 
lý và điều trị đái tháo đường (2019);  Quản lý 
và điều trị Tăng huyết áp (2019); Hồi sức cấp 

cứu cơ bản (2020); Điện tâm đồ cơ bản (2021); 
Holter điện tâm đồ (2024)

007714/BG-CCHN, cấp 
ngày 05/8/2020

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Hồi sức cấp cứu; 
Quản lý, điều trị tăng huyết áp - đái 
tháo đường; Thực hiện, đọc điện tâm 
đồ, holter điện tâm đồ; Tham gia điều 
trị nội trú

Phó trưởng 
khoa 

Khoa Khám 
bệnh; Khoa Nội 

- Nhi

Ngày 01/02/2018 theo 
QĐ số:23BS/QĐ-TTS Không

89 Văn Hữu Thường

Bác sĩ chuyên khoa  cấp 1 (2024); Chứng 
chỉ/chứng nhận: Định hướng chuyên khoa Nội 

(2014); Kỹ thuật tiêm khớp cơ bản (2014); Siêu 
âm tổng quát (2023)

005614/BG-CCHN, cấp 
ngày 26/8/2016

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

 Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Được thực hiện kỹ 
thuật tiêm khớp, thực hiện kỹ thuật 
Siêu âm tổng quát và tham gia khám 
bệnh chuyên khoa Nội tại khoa Khám 
bệnh theo sự phân công của bệnh 
viện.

Trưởng khoa
Khoa Nội - Nhi; 

Khoa Khám 
bệnh

Ngày 01/9/2013 theo 
QĐ số:13BS/QĐ-TTS Không

90 Dương Vân Thu
Cao đẳng điều dưỡng (2020); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ và ngộ độc 

thuốc tê (2022)

000190/BG-CCHN, cấp 
ngày 07/12/2012

Quy định tại số quyết định 
41/2005/QĐ-BYT ngày 
22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

 Điều dưỡng trưởng Khoa Nội - Nhi; 
Thực hiện công việc chuyên môn của 
điều dưỡng; Tham gia điều trị nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện

Không Khoa Nội - Nhi
Ngày 01/10/2011 theo 
QĐ số:111DD/QĐ-

TTS 
Không

91 Thân Thị Như
Bác sĩ Nội trú - BS CKI (2025); Chứng 

chỉ/chứng nhận: Siêu âm nhi khoa tổng quát 
(2023); Hồi sức cấp cứu sơ sinh (2025)

000726/BG-GPHN, cấp 
ngày 17/3/2025 Chuyên khoa Nhi

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 
khoa; Được thực hiện kỹ thuật siêu 
âm đối với bệnh nhân Nhi tại khoa 
Cận lâm sàng và tham gia điều trị nội 
trú theo sự phân công của bệnh viện

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 
- Nhi

Ngày: 07/3/2025, 
theo HĐLĐ số: 

103/BS/2025/HĐLĐ-
TTS

Không

92 Ong Thị Nga Bác sĩ Nội trú - BS CKI (2025); Chứng 
chỉ/chứng nhận: Hồi sức cấp cứu sơ sinh (2025)

000723/BG-GPHN, cấp 
ngày 17/3/2025 Chuyên khoa Nhi

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 
khoa; Tham gia điều trị nội trú theo 
sự phân công của bệnh viện

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 
- Nhi

Ngày: 07/3/2025, 
theo HĐLĐ số: 

104/BS/2025/HĐLĐ-
TTS

Không



93 Hoàng Thị Phương Oanh Cao đẳng điều dưỡng (2023) 000409/BG-GPHN, cấp 
ngày 30/8/2024 Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; 
Thực hiện công việc của điều dưỡng 
và tham gia điều trị nội trú theo sự 
phân công của bệnh viện

Không Khoa Khám 
bệnh

Ngày: 10/3/2025 theo 
QĐ số: 25/2025/QĐ-

BV
Không

94 Nhữ Thu Lan Cao đẳng điều dưỡng (2019) 008275/BG-CCHN, cấp 
ngày 17/11/2021

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Nội - Nhi; Phụ 
Bác sĩ Khoa Khám bệnh; Tham gia 
điều trị nội trú theo sự phân công của 
bệnh viện

Không Khoa Nội - Nhi
Ngày 01/10/2020 theo 
QĐ số 115DD/QĐ-

TTS 
Không

95 Ong Khắc Tuấn BS Y khoa (2023); Chứng chỉ Bác sĩ nhi đa 
khoa 18 tháng (2025); 

000795/BG-GPHN, cấp 
ngày 11/4/2025 Nhi khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ- Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 
khoa Không

Khoa Khám 
bệnh; Khoa Nội 

- Nhi

Ngày 15/4/2025 theo 
QĐ số:47/2025/QĐ-

TTS 
Không

96 Nguyễn Thị Kim Phương
Cao đẳng Điều dưỡng (2020); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Kỹ năng cấp cứu - hồi sức nội khoa; Đo 

chức năng hô hấp (2014); 

Số: 000186/BG-CCHN, 
cấp ngày 07/12/2012

Quy định tại số quyết định 
41/2005/QĐ-BYT ngày 
22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Nội - Nhi; Được 
thực hiện đo Chức năng hô hấp Không Khoa Nội - Nhi

Ngày 01/3/2009 theo 
QĐ số:114DD/QĐ-

TTS 
Không

97 Dương Thị Hà TC điều dưỡng (2012); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Chăm sóc bệnh nhân hô hấp; 

006016/BG-CCHN, cấp 
ngày 25/01/2017

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng ; Tham gia điều trị nội 
trú theo sự phân công của bệnh viện Không Khoa Nội - Nhi

Ngày 01/4/2015 theo 
QĐ số:112DD/QĐ-

TTS 
Không

98 Nguyễn Thị Hợp
Cao đẳng điều dưỡng (2017); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng (2018 

); 

006959/BG-CCHN, cấp 
ngày 10/9/2018

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; 
Tham gia chăm sóc bệnh nhân nội trú 
tại bệnh viện

Không Khoa khám 
bệnh

Ngày 01/7/2022 theo 
QĐ số:117DD/QĐ-

TTS 
Không

99 Ngô Thị Kim Tuyến

Bác sĩ Y khoa (2022); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Siêu âm trong sản phụ khoa (2024); Định 

hướng, quy trình hành nghề y và đạo đức nghề 
nghiệp (2023)

001407/HNO-GPHN, cấp 
ngày 12/7/2024 Chuyên khoa Phụ sản

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa phụ sản; 
Thực hiện siêu âm chẩn đoán trong 
sản phụ khoa; Tham gia điều trị nội 
trú

Không

Khoa Khám 
bệnh; Khoa 

Ngoại-Phụ sản-
GMHS

Ngày 01/4/2024 theo 
QĐ số:161BS/QĐ-

TTS 
Không

100 Hoàng Văn Toàn

BS Y đa khoa(2014); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Định hướng chuyên khoa Ngoại (2015); Cập 

nhật kiến thức phẫu thuật Nội soi u tuyến giáp 
(2017); Phẫu thuật nội soi cơ bản (2020); Nâng 

cao tay nghề về tán sỏi ngược dòng (2023); 
Điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng can thiệp 

nội mạch (2018)

006104/BG-CCHN, cấp 
ngày 12/4/2017

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa ngoại

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Ngoại; 
Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật 
chuyên khoa; Phẫu thuật nội soi cơ 
bản, tán sỏi nội soi ngược dòng; Điều 
trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng can 
thiệp nội mạch; Tham gia khám bệnh 
chuyên khoa Ngoại tại khoa Khám 
bệnh theo sự phân công của bệnh 
viện

Không

Khoa Ngoại-
Phụ sản-

GMHS; Khoa 
Khám bệnh

Ngày 09/10/2014 theo 
QĐ số:14BS/QĐ-TTS Không

101 Hà Thị Thanh Tịnh

BS CKI (2022); Chứng chỉ/chứng nhận: Kỹ 
thuật đốt điện tử cung (2014); Khám và điều trị 
phụ khoa (2014); Siêu âm chẩn đoán trong sản 
phụ khoa - Trình độ cơ bản (2015); Soi cổ tử 

cung và phát hiện sớm ung thư (2013)

007007/BG-CCHN, cấp 
ngày 20/9/2018

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa sản

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa sản; Thực hiện các thủ 
thuật chuyên khoa; Siêu âm sản phụ 
khoa; Tham gia điều trị nội trú

Không

Khoa Khám 
bệnh; Khoa 

Ngoại-Phụ sản-
GMHS

Ngày 01/8/2013 theo 
QĐ số:11BS/QĐ-TTS Không

102 Nguyễn Hồng Quân

Thạc sĩ ngoại khoa (2015); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ (2017); 

Những tiến bộ trong chuẩn đoán và điều trị một 
số bệnh lý nam khoa thường gặp (2019); Phẫu 
thuật nội soi cơ bản (2016); Phẫu thuật nội soi 
can thiệp qua đường niệu đạo (2015); Cấp cứu, 

phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn (2023)

010029/HNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 
khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Trưởng Khoa Ngoại-Phụ sản-
GMHS; Bác sỹ - Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Ngoại; Phẫu thuật 
nội soi ổ bụng, phẫu thuật trĩ, can 
thiệp qua đường niệu đạo; Thực hiện 
khám bệnh chuyên khoa Ngoại theo 
sự phân công của bệnh viện

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày 01/9/2018 theo 
QĐ số: 25BS/QĐ-

TTS 
Không

103 Nguyễn Quốc Túy

BS chuyên khoa cấp I (2021); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Phẫu thuật kết hợp xương cơ bản (2018); 
Kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh 

toàn diện và kỹ năng giao tiếp (2022); Cấp cứu, 
phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn

002149/BG-CCHN, cấp 
ngày: 16/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 
sản

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại; Thực hiện các thủ thuật, 
phẫu thuật chuyên khoa; Thực hiện 
khám bệnh ngoại khoa theo sự phân 
công của bệnh viện

Phó trưởng 
khoa 

Khoa Ngoại-
Phụ sản-

GMHS; Khoa 
Khám bệnh

Ngày 01/9/2016 theo 
QĐ số:18BS/QĐ-TTS Không



104 Nguyễn Văn Vinh

BS đa khoa (2016); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Định hướng chuyên khoa Nội (2018); Gây mê 
hồi sức (2019); Kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm 
sóc người bệnh toàn diện và kỹ năng giao tiếp 
(2022); Chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ và ngộ 
độc thuốc tê (2022); Cập nhật chẩn đoán và 

điều trị và quản lý tăng huyết áp; Các cấp cứu 
thường gặp tại tuyến cơ sở (2023)

007432/BG-CCHN, cấp 
ngày: 29/8/2022

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa GMHS

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa gây mê hồi sức Không Khoa Ngoại-

Phụ sản-GMHS
Ngày 01/2/2018 theo 

QĐ số:22BS/QĐ-TTS Không

105 Nguyễn Đăng Tài

Cử nhân điều dưỡng (2024); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Chăm sóc người bệnh cấp cứu (2024); 

Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức 
(2025)

008578/BG-CCHN, cấp 
ngày 29/8/2022

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật Gây 
mê hồi sức và các công việc chuyên 
môn điều dưỡng theo sự phân công 
của bệnh viện

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày 01/5/2021 theo 
QĐ số:116DD/QĐ-

TTS
Không

106 Dương Thị Thanh Thủy Cao đẳng điều dưỡng (2012) 0002751/BG-CCHN, cấp 
ngày: 24/6/2014

Quy định tại số quyết định 
41/2015/QĐ-BYT ngày 
22/03/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng trưởng; Thực hiện công 
việc chuyên môn điều dưỡng theo sự 
phân công của bệnh viện

Điều dưỡng 
trưởng 

Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày 01/8/2013 theo 
QĐ số:67DD/QĐ-

TTS 
Không

107 Hoàng Hữu Hồng Cao đẳng điều dưỡng (2009); Điều dưỡng, 
KTV tít dụng cụ phẫu thuật mổ mở (2018)

000290/BG-CCHN, cấp 
ngày 17/01/2013

Quy định tại số quyết định 
41/2015/QĐ-BYT ngày 
22/03/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Ngoại-Phụ sản-
GMHS; Tít dụng cụ nhà mổ; Thực 
hiện công việc điều dưỡng theo sự 
phân công của bệnh viện

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày 01/01/2011 theo 
QĐ số:105DD/QĐ-

TTS 
Không

108 Đồng Thị Thảo ThS-BSNT-BSCKI (2024) 000186/BG-GPHN, cấp 
ngày 24/5/2024 Chuyên khoa phụ sản

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa phụ sản; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không

Khoa Khám 
bệnh; Khoa 

Ngoại-Phụ sản-
GMHS

Ngày 10/6/2024 theo 
QĐ số:74BS/QĐ-TTS Không

109 Trịnh Duy Hiệp
Y sĩ đa khoa (2011); Chứng chỉ chuyển đổi Y sĩ 
sang điều dưỡng trung cấp (2012); Chứng chỉ 

Kỹ thuật xương bột; 

007968/BG-CCHN, cấp 
ngày 23/02/2021

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh một số bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông 
tư số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2016

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sỹ - Khoa Ngoại-Phụ sản-GMHS; 
Thực hiện kỹ thuật viên xương bột; 
Thực hiện công việc chuyên môn theo 
sự phân công của bệnh viện

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày 18/02/2020 theo 
QĐ số:106YS/QĐ-

TTS 
Không

110 Hà Thị Hương Cao đẳng điều dưỡng (2020) 0005082/BG-CCHN,cấp 
ngày 31/12/2015

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng; Tham gia điều trị nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện Không Khoa  Khám 

bệnh

Ngày 01/7/2014 theo 
QĐ số:92DD/QĐ-

TTS 
Không  

111 Chu Văn Huấn

BS đa khoa (2006); CC: Gây mê hồi sức  
(2009); Gây mê hồi sức cơ bản (2017); Kiểm 
soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh toàn 

diện và kỹ năng giao tiếp (2022)

002150/BG-CCHN, cấp 
ngày: 16/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa gây mê hồi sức

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa gây mê hồi sức; Thực 
hiện công việc chuyên môn theo sự 
phân công của bệnh viện

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày 01/02/2016 theo 
QĐ số:19BS/QĐ-TTS Không

112 Bùi Gia Long Trung cấp điều dưỡng (2017); Chứng chỉ/chứng 
nhận: Gây mê hồi sức cơ bản (2019); 

007433/BG-CCHN, cấp 
ngày: 06/11/2019

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Ngoại-Phụ sản-
GMHS; Thực hiện kỹ thuật gây mê 
hồi sức cơ bản và công việc điều 
dưỡng theo sự phân công của bệnh 
viện

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày 01/01/2019 theo 
QĐ số:104DD/QĐ-

TTS 
Không

113 Lưu Thị Bình
Y tá trung học (1993); Chứng nhận: CSĐD 

toàn diện (1998); Hồi sức và dụng cụ trong mổ 
chấn thơng sọ não (2004)

0002540/BG-CCHN, cấp 
ngày 25/12/2013

Quy định tại số quyết định 
41/2015/QĐ-BYT ngày 
22/03/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Khoa Ngoại-Phụ sản-
GMHS; Tít dụng cụ nhà mổ; Thực 
hiện công việc điều dưỡng theo sự 
phân công của bệnh viện

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày 01/3/2018 theo 
QĐ số107DD/QĐ-

TTS
Không

114 Chu Thị Quỳnh

BS đa khoa (2018); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Định hướng chuyên khoa Da liễu (2019); Liệu 

pháp Meso trong thẩm mỹ da (2019); Ứng dụng 
công nghệ Lasere trong điều trị (2019); Chăm 

sóc da (2024); 

007963/BG-CCHN, cấp 
ngày 23/02/2021

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
Khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Khám bệnh, chữa 
bệnh và thực hiện các thủ thuật 
chuyên khoa Da liễu; Tham gia điều 
trị nội trú

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 
- Nhi

Ngày 01/01/2019 theo 
QĐ số:28BS/QĐ-TTS Không

115 Hứa Thị Thùy BS y khoa (2020); BSCKI - BSNT Nội khoa 
(2024)

000105/TNG-GPHN, cấp 
ngày 06/6/2024 Chuyên khoa Nội khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Quản lý, điều trị 
THA-ĐTĐ; Tham gia điều trị nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 
- Nhi

Ngày 16/01/2024 theo 
QĐ số:60BS/QĐ-TTS Không



116 Lê Thị Vân

BS Y đa khoa (2021); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Nội khoa cơ bản (2023); Cấp cứu cơ bản 
(2023); Đọc kết quả đo chức năng hô hấp 

(2024); Bệnh nghề nghiệp (2024);

009008/BG-CCHN, cấp 
ngày 16/6/2023

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội và các bệnh nghề 
nghiệp; Thực hiện cấp cứu cơ bản và 
đọc kết quả đo chức năng hô hấp; 
Quản lý, điều trị COPD - Hen phế 
quản; Tham gia điều trị nội trú theo 
sự phân công của bệnh viện

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 
- Nhi

Ngày 01/11/2021 theo 
QĐ số:48BS/QĐ-TTS Không

117 Trần Thế Anh BS Y khoa (2021); Chứng chỉ: Cấp cứu (2022); 
Holter huyết áp (2024)

009175/BG-CCHN, cấp 
ngày 22/9/2023

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Cấp cứu cơ bản; 
Quản lý và điều trị tăng huyết áp, đái 
tháo đường, COPD và hen phế quản; 
Thực hiện Holter huyết áp; Thực hiện 
điều trị nội trú theo phân công của 
bệnh viện

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 
- Nhi

Ngày 28/02/2022 theo 
QĐ số:51BS/QĐ-TTS Không

118 Đào Xuân Hoàng
Bác sĩ y khoa (2022); Chứng chỉ/chứng nhận: 

Nội khoa cơ bản (2024); Cấp cứu cơ bản 
(2024); 

000276/BG-GPHN, cấp 
ngày 05/7/2024 Chuyên khoa Nội

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Khám, xử trí cấp 
cứu cơ bản; Quản lý, điều trị COPD; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không
Khoa Nội - Nhi; 

Khoa Khám 
bệnh

Ngày 01/11/2022 theo 
QĐ số:55BS/QĐ-TTS Không

119 Nguyễn Thu Thủy
BS Y đa khoa (2021); Chứng chỉ/chứng nhận: 

Cấp cứu cơ bản (2023); Nội khoa cơ bản 
(2023)

009007/BG-CCHN, cấp 
ngày 16/6/2023

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Thực hiện cấp cứu 
cơ bản; Quản lý, điều trị Tăng huyết 
áp - Đái tháo đường; Tham gia điều 
trị nội trú theo sự phân công của bệnh 
viện

Không
Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 
- Nhi

Ngày 01/1//2021 theo 
QĐ số:49BS/QĐ-TTS Không

120 Nguyễn Thị Thu Bác sĩ Y học cổ truyền (2020) 008464/BG-CCHN, cấp 
ngày 07/6/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
YHCT

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện các thủ thuật chuyên khoa 
YHCT

Không Khoa YHCT-
PHCN 

Ngày 10/01/2024 theo 
QĐ số 04/2024/QĐ-

BV

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

121 Nguyễn Bảo Ninh Thạc sĩ y học (1998) 150032/CCHN-BQP, cấp 
ngày 19/02/2016

Khám chữa bệnh Nội khoa, 
chuyên khoa Da liễu

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa và chuyên khoa Da liễu Không Khoa Nội - Nhi

Ngày 18/01/2024 theo 
QĐ số 16/2024/QĐ-

BV

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

122 Lê Thị Thêm Y sỹ Y học cổ truyền (2017) 007623/BG-CCHN, cấp 
ngày 12/6/2020

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Y sỹ - Khoa YHCT-PHCN. Thực 
hiện các công việc chuyên môn theo 
sự phân công của bệnh viện

Không Khoa YHCT-
PHCN 

Ngày 10/01/2024 theo 
QĐ 08/2024/QĐ-BV

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

123 Nguyễn Ngọc Minh BS CKI (2000) 0004830/BG-CCHN, cấp 
ngày 28/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Da liễu

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Da liễu Không Khoa khám 

bệnh 

Ngày 30/3/2021 theo 
số QĐ: 64/2021/QĐ-

BV

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

124 Nguyễn Ngọc Lượng
Bác sĩ quân y (1986); Chứng chỉ/chứng nhận: 

Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ X-quang (1996); 
Chuyên khoa sơ bộ siêu âm (2001)

000643/BG-CCHN, cấp 
ngày 11/4/2013 Khoa chẩn đoán hình ảnh 

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động
Bác sỹ - Khoa Cận lâm sàng Không Khoa Cận lâm 

sàng 

Ngày 29/3/2021 theo 
HĐLĐ số 

76/2021/HĐLĐ-TTS

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

125 Ong Thị Hường BS Y học cổ truyền (2015); Chứng chỉ Phục hồi 
chức năng (2023)

006933/BG-CCHN, cấp 
ngày 03/8/2018; 1214/QĐ-
SYT cấp ngày 30/5/2023

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa YHCT; 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

Không Khoa YHCT-
PHCN 

Ngày 10/01/2024 theo 
QĐ 07/2024/QĐ-BV

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

126 Nguyễn Thị Hương BS Nội trú bệnh viện (2022) 037493/HNO-CCHN, cấp 
ngày: 04/04/2023

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội

Từ 08h00-16h00 Thứ 7; Trực, làm 
ngoài giờ theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa, thực hiện thủ thuật chuyên khoa 
theo chứng chỉ, chứng nhận đào tạo. 

Không Khoa Khám 
Bệnh

Ngày 05/3/2025 theo 
HĐLĐ số: 

63BS/HĐLĐ-BTG

7h00-17h00; Từ thứ 
2 đến thứ 6 tại Bệnh 

viện Thanh Nhàn, 
Hà Nội.

127 Bùi Thị Hải Đường

BS đa khoa (1999); Thạc sỹ y khoa (2008); 
Chứng chỉ/chứng nhận: Định hướng chuyên 

khoa Ung thư (2001); Khám phát hiện sớm ung 
thư cổ tử cung, soi cổ tử cung, kỹ thuật cắt 

LEEP cổ tử cung ()2010)

Số: 0010841/BYT-
CCHN, cấp ngày: 
16/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ung Bướu

Từ 07h30-16h00 Chủ nhật; Trực, làm 
ngoài giờ theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật khám phát hiện sớm 
ung thư cổ tử cung, soi cổ tử cung, kỹ 
thuật cắt LEEP cổ tử cung tại Khoa 
Khám bệnh

Không Khoa Khám 
Bệnh

Ngày 24/11/2024 theo 
QĐ 

141/2024/QĐ_BV

7h00-17h00; Từ thứ 
2 đến thứ 6 tại Bệnh 
viện K Trung Ương 

(CS Tân Triều)



128 Nguyễn Thị Ngọc Y sỹ đa khoa (2015); Chứng chỉ chuyển đổi Y 
sỹ sang Điều dưỡng (2015)

Số: 008723/BG-CCHN, 
cấp ngày: 06/12/2023

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh một số bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông 
tư số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015

Từ 7h00-17h00 Thứ 7, Chủ nhật; 
Trực, làm ngoài giờ theo quy chế bệnh 
viện và quy định của Bộ luật lao động

Y sỹ - Khoa Ngoại-Phụ sản-GMHS Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày: 01/10/2021, 
theo QĐ: 108YS/QĐ-

TTS
Không

129 Hoàng Thị Thu
Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học (2021); 

Chứng chỉ/chứng nhận: An toàn sinh học trong 
phòng xét gnhiệm (cấp II); 

Số: 008479/BG-CCHN, 
cấp ngày: 16/6/2022 Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Ngoại Không Khoa Cận lâm 

sàng

Ngày: 01/10/2020, 
theo HĐLĐ: 

179/2020/HĐLD-
TTS

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

130 Dương Thị Huê Bằng Y sĩ (2013) Số: 008047/BG-CCHN, 
cấp ngày: 27/4/2021

Tham gia sơ cứu KB, CB một 
số bệnh thông thường theo quy 
định tại Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Y sỹ. Thực hiện các công việc 
chuyên môn theo sự phân công của 
bệnh viện

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày: 10/01/2024 
theo QĐ số: 

09/2024/QĐ-BV

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

131 Ngụy Văn Hoạch Y Sĩ  (2015); Chứng chỉ chuyển đổi Y sỹ sang 
Điều dưỡng (2016)

Số: 007466/BG-CCHN, 
cấp ngày: 20/12/2019

Tham gia sơ cứu KB, CB một 
số bệnh thông thường theo quy 
định tại Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Y sỹ - Khoa Mắt-TMH-RHM; Thực 
hiện các công việc chuyên môn theo 
sự phân công của bệnh viện

Không Khoa Mắt-
TMH-RHM

Ngày 10/01/2021 theo 
QĐ số: 04/2021/QĐ-

BV
Không

132 Nguyễn Thị Thu Hà Cử nhân điều dưỡng (2022) Số: 009156/BG-CCHN, 
cấp ngày: 13/9/2023

Quy định tại Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Điều dưỡng - Khoa Nội - Nhi. Thực 
hiện các công việc chuyên môn theo 
sự phân công của bệnh viện

Không Khoa Nội - Nhi
Ngày: 10/01/2024 

theo QĐ số: 
03/2024/QĐ-BV

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

133 Nguyễn Tài Thu 
Y sĩ (2015); Chứng chỉ chuyển đổi Y sỹ sang 

Điều dưỡng (2015); Chứng chỉ chuyên ngành Y 
học cổ truyền (2015)

Số: 008217/BG-CCHN, 
cấp ngày: 27/9/2021

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Từ 7h00-17h00 Thứ 7, Chủ nhật; 
Trực, làm ngoài giờ theo quy chế bệnh 
viện và quy định của Bộ luật lao động

Y sỹ - Khoa YHCT-PHCN. Thực 
hiện các công việc chuyên môn theo 
sự phân công của bệnh viện

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày 10/3/2023 theo 
QĐ số: 34/2023/QĐ-

BV
Không

134 Ngô Duy Biên
Trung cấp Điều dưỡng (2004); Chứng chỉ Định 

hướng YHCT (2016); Chứng nhận VLTL-
PHCN (2007)

Số: 001742/BG-CCHN, 
cấp ngày: 25/10/2013

Quy định tại Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h30-16h30 Chủ nhật; Trực, làm 
ngoài giờ theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Điều dưỡng - Khoa YHCT-PHCN. 
Thực hiện công việc chuyên môn theo 
sự phân công của bệnh viện

Không Khoa YHCT-
PHCN

Ngày 15/01/2020, 
theo QĐ số: 

11/2020/QĐ_BV

Từ 07h00-17h00;
Làm việc từ Thứ 

2,3,4,5,6 tại Bệnh 
viện YHCT Bắc 

Ninh Số 1

135 Trần Thị Lam BS YHCT (2017) 007465/BG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa YHCT Không Khoa YHCT-

PHCN

Ngày: 10/01/2024, 
theo QĐ số: 

06/2024/QĐ-BV

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

136 Bùi Thị Mai Bằng Y sĩ (2012)
Số hiệu: 005915/BG-
CCHN, cấp ngày: 
13/12/2016

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động
Y sỹ - Khoa YHCT-PHCN Không Khoa YHCT-

PHCN

Ngày: 18/01/2024 
theo QĐ số: 

17/2024/QĐ-BV

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

137 Đỗ Quỳnh Trang

Cử nhân Điều dưỡng (2017); Chứng chỉ: An 
toàn tiêm chủng (2022); Quản lý điều dưỡng 

(2024); Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (2025)

Số hiệu: 008254/BG-
CCHN, cấp ngày: 
29/10/2021

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng - Thực hiện công việc 
điều dưỡng tại khoa Cận lâm sàng; 
Tham gia công tác kiểm soát nhiễm 
khuẩn bệnh viện và thực hiện công 
việc chuyên môn theo sự phân công 
của bệnh viện

Điều dưỡng 
trưởng bệnh 

viện

Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày 01/10/2020 theo 
QĐ số 95CN/QĐ-

TTS 
Không

138 Trần Thị Thanh Mai BSCKI - BS Nội trú (2025) Số: 000754/BG-GPHN, 
cấp ngày: 31/3/2025 Chuyên khoa nội

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Tham gia điều trị 
nội trú theo sự phân công của bệnh 
viện

Không
Khoa Nội - Nhi; 

Khoa Khám 
bệnh

Ngày: 31/5/2025 theo 
QĐ số: 70/2025/QĐ-

TTS
Không

139 Nguyễn Vũ San Cử nhân xét nghiệm y học (2021); (Thạc Sĩ 
Quản lý bệnh viện(2025)

Số: 008722/BG-CCHN, 
cấp ngày: 29/11/2022 Chuyên khoa xét nghiệm.

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học - 
Khoa Cận Lâm Sàng; Thực hiện công 
việc chuyên môn theo sự phân công 
của bệnh viện

Không Khoa Cận lâm 
sàng

Ngày: 02/6/2025 theo 
QĐ số: 72/2025/QĐ-

TTS
Không

140 Trần Thị Hồng Thu Trung cấp Điều dưỡng (2014) Số: 006845/BG-CCHN, 
cấp ngày: 23/5/2018

Quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Điều dưỡng - Khoa Mắt-TMH-
RHM; Thực hiện các công việc 
chuyên môn theo sự phân công của 
bệnh viện

Không Khoa Mắt-
TMH-RHM

Ngày: 05/9/2023 theo 
QĐ số: 105/2023/QĐ-

BV
Không



141 Lê Thị Hải Trung cấp Điều dưỡng(2014) Số: 007607/BG-CCHN, 
cấp ngày: 15/5/2020

Quy định tại Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Điều dưỡng - Khoa Ngoại-Phụ sản- 
GMHS. Thực hiện các công việc 
chuyên môn theo sự phân công của 
bệnh viện

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày 10/01/2024 theo 
QĐ 11/2024/QĐ-BV

Mùa hè: 07h00 - 
17h00;

Mùa đông: 07h30 - 
17h00;

Làm việc Thứ 
2,3,4,5,6,7 tại

PKĐK Hợp Nhất

142 Trần Minh Phương Thạc sĩ y khoa (2015) Số: 002282/BG-CCHN, 
cấp ngày 25/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại

Từ 07h00 đến 17h00 Chủ nhật; Trực, 
làm thêm theo quy chế bệnh viện và 

quy định của Bộ luật lao động

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại và thực hiện thủ 
thuật chuyên khoa.

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày: 02/04/2018 
theo HĐLĐ số 

03/2018/HĐLĐ-TTS

Từ 07h00-17h00; 
Làm việc T2,3,4,5,6 
tại TTYT Việt Yên, 

Bắc Ninh

143 Nguyễn Thị Hạnh Y sỹ Sản Nhi (1994); Chứng nhận chuyển đổi 
Y sỹ sang điều dưỡng (2007)

Số: 002117/BG-CCHN, 
cấp ngày 16/12/2013

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bội 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Y sĩ - Khoa Ngoại-Phụ sản-GMHS; 
Thực hiện công việc phụ giúp Bác sĩ 
và tham gia chăm sóc người bệnh 
điều trị nội trú

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày: 07/7/2025 theo 
93/2025/QĐ-TTS Không

144 Phùng Thị Anh Thư Cử nhân điều dưỡng (2024) Số: 000581/BN-GPHN, 
ngày cấp: 30/7/2025 Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phụ sản-
GMHS Không Khoa Ngoại-

Phụ sản-GMHS
Ngày 01/9/2025 theo 
QĐ số: 94/QĐ-TTS Không 

145 Thân Thị Thảo Cử nhân điều dưỡng Số: 000690/BN-GPHN, 
ngày cấp: 16/9/2025 Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.
Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không Khoa Nội - Nhi

Ngày 16/4/2024 theo 
QĐ số: 158DD/QĐ-

TTS
Không 

146 Hoàng Thị Xuân Cử nhân điều dưỡng Số: 00691/BN-GPHN, 
ngày cấp 16/9/2025 Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.
Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không Khoa Nội - Nhi

Ngày 20/9/2025 theo 
QĐ số: 157/2025/QĐ-

BV
Không 

147 Hoàng Thị Mây Cử nhân điều dưỡng 000693/BN - GPHN, 
ngày cấp 16/9/2025 Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.
Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không Khoa Nội - Nhi

Ngày 20/3/2024 theo 
QĐ số: 164CN/QĐ-

TTS 
Không 

148 Đặng Nam Hà Bác sĩ Y khoa (2022); CC Nội soi tiêu hóa 
nâng cao

001059/BN-GPHN, ngày 
cấp 08/01/2026 Y khoa 

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Y 
khoa; Thực hiện các kỹ thuật nội soi 
tiêu hóa tại phòng nội soi tiêu hóa

Không Khoa Cận lâm 
sàng 

Ngày 10/01/2026 theo 
QĐ số:07/2026/QĐ-

BV
Không 

149 Ngô Thị Tú Bác sĩ Y khoa (2023); CC đào tạo chuyên khoa 
cơ bản: Tai Mũi Họng cơ bản

001066/BN-GPHN, ngày 
cấp 08/01/2026 Y khoa 

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Y 
khoa; Thực hiện các dịch vụ kĩ thuật 
chuyên khoa Tai Mũi Họng theo 
chứng chỉ đã được đào tạo

Không Khoa Mắt-
TMH-RHM

Ngày 10/01/2026 theo 
QĐ số:06/2026/QĐ-

BV
Không 

150 Lý Hoàng Anh

BS Đa khoa (2018); Chứng chỉ/chứng nhận: 
Định hướng chuyên khoa Ngoại (2019); Hồi 

sức cấp cứu cơ bản (2020); Cấp cứu, phòng và 
kiểm soát nhiễm khuẩn (2023)

007791/BG-CCHN, cấp 
ngày 06/10/2020

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa ngoại

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Ngoại; 
Hồi sức cấp cứu cơ bản tại bệnh viện; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không

Khoa Ngoại-
Phụ sản-

GMHS; Khoa 
Khám bệnh

Ngày 12/02/2026 theo 
QĐ số: 46/2026-

QĐ/BV
Không

151 Phạm Thị Ngân Cử nhân điều dưỡng (2023) 000633/BG-GPHN, cấp 
ngày 23/01/2025 Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng; Thực hiện công việc 
điều dưỡng theo sự phân công của 
bệnh viện

Không
Khoa Ngoại - 

Phụ sản - 
GMHS

Ngày 23/8/2023 theo 
QĐ số:109CN/QĐ-

TTS 
Không

152 Trương Thị Bích Thủy

BS chuyên khoa cấp II (2017); Chứng 
chỉ/chứng nhận: Vi sinh vật thường gặp trong 
sản phụ khoa, Viện bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh 

(2003); Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa 
(2002); Chẩn đoán và điều trị vô sinh, Viện bảo 
vệ bà mẹ trẻ sơ sinh (2003); Kỹ thuật soi cổ tử 
cung (2015); Phẫu thuật nội soi cơ bản trong 

phụ khoa (2016)

000438/BG-CCHN, cấp 
ngày 08/02/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa phụ sản 

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện thủ thuật chuyên khoa Sản phụ 
khoa; Phẫu thuật nội soi cơ bản trong 
sản phụ khoa; Tham gia điều trị nội 
trú; Thực hiện công việc siêu âm 
chẩn đoán trong sản phụ khoa.

Không
Khoa Ngoại - 

Phụ sản - 
GMHS

Ngày 05/3/2025 theo 
QĐ số: 23/2025/QĐ-

BV
Không

153 Nguyễn Thị Hồng Lan Nữ hộ sinh trunng học (2000) 000194/BG-CCHN, cấp 
ngày 07/12/2012

Quy định tại thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/03/2011 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Hộ sinh - Khoa Ngoại-Phụ sản-
GMHS; Tham gia điều trị nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện

Không Khoa Ngoại-
Phụ sản-GMHS

Ngày 01/7/2009 theo 
QĐ số:83HS/QĐ-

TTS 
Không



154 Đỗ Như Quỳnh Cử nhân điều dưỡng (2024) 001138/BN-GPHN, cấp 
ngày 05/02/2026 Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng Khoa Mắt-TMH-RHM; 
Tham gia điều trị nội trú theo sự phân 
công của bệnh viện

Không Khoa Mắt - 
TMH - RHM

Ngày 04/10/2024 theo 
QĐ số: 115/QĐ-TTS Không 

155 Vương Khánh Linh  Cử nhân xét nghiệm y học (2025) Số: 001337/BN-GPHN, 
cấp ngày: 27/3/2026 Xét nghiệm y học

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm; Đọc, 
ký kết quả xét nghiệm Không Khoa Cận lâm 

sàng

Ngày 16/3/2026 theo 
QĐ số:74/2026/QĐ-

TTS
Không 

156 Nguyễn Tuấn Minh Ths. Bác sỹ nội trú sản phụ khoa (2023) Số:048970/BYT-CCHN 
cấp ngày:20/7/2023

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Sản phụ khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 Thứ 7, Chủ nhật; 
Trực, làm thêm theo quy chế bệnh viện 

và quy định của Bộ luật lao động

Bác sỹ - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản phụ khoa; Thực 
hiện các thủ thuật chuyên khoa

Không 

Khoa khám 
bệnh; Khoa 

Ngoại - Phụ sản 
- GMHS

Ngày 31/3/2026 theo 
QĐ số: 89/2026/QĐ-

TTS 

Từ 07h00-17h00;
Làm việc từ Thứ 

2,3,4,5,6 tại Bệnh 
viện Phụ sản Hà 

Nội 

157 Nguyễn Thị Uyên Cử nhân điều dưỡng (2024) Số:000805/BN-GPHN Điều dưỡng 
Từ 07h00 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 
theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng; Tham gia điều trị nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện Không 

Khoa Ngoại - 
Phụ sản - 
GMHS

Ngày 02/02/2026 theo 
QĐ số:34/QĐ-TTS Không Bố sung người hành nghề

158 Vũ Thái Hà Cử nhân điều dưỡng (2024) 000960/TB-GPHN, cấp 
ngày 28/4/2025 Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 7, trực, thêm giờ 

theo quy chế bệnh viện.

Điều dưỡng; Tham gia điều trị nội trú 
theo sự phân công của bệnh viện Không Khoa Cận lâm 

sàng 

Ngày 22/12/2025 theo 
QĐ số: 197/2025/QĐ-

TTS 
Không 

Điều chỉnh thông tin 
người hành nghề theo 

QĐ số: 972026QĐ-BV 
ngày 09/4/2026

   Nơi nhận:
  - Sở Y tế (đăng tải);
  - Lưu: BV.

 

 

 

Cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định.
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